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[bookmark: _GoBack]Phụ lục 1
MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHỤC VỤ KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU (CẤP 3)
(Kèm theo Công văn số          /VH&TT ngày         /      /2024
của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thủy Nguyên)

	STT
	Mã cấp 3
	Tên cơ quan, đơn vị cấp 3
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website
	VB ban hành/sửa đổi
	Ngày ban hành VB
	Cơ Quan ban hành VB
	Mã định danh đã cấp theo QCVN102:2016/ BTTTT
	Trạng thái thay đổi

	1. 
	H24.32.64
	Phường Hoàng Lâm
	Phường Hoàng Lâm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
	
	(chờ cấp)
	(chờ cấp)
	
	
	
	
	Cấp mới do sáp nhập 2 xã, đổi tên mới

	2. 
	H24.32.65
	Phường Lê Hồng Phong
	Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
	
	(chờ cấp)
	(chờ cấp)
	
	
	
	
	Cấp mới do sáp nhập 2 xã, đổi tên mới

	3. 
	H24.32.66
	Phường Nam Triệu Giang
	Phường Nam Triệu Giang, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
	
	(chờ cấp)
	(chờ cấp)
	
	
	
	
	Cấp mới do sáp nhập 2 xã, đổi tên mới

	4. 
	H24.32.67
	Phường Thủy Hà
	Phường Thủy Hà, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
	
	(chờ cấp)
	(chờ cấp)
	
	
	
	
	Cấp mới do sáp nhập 2 xã, đổi tên mới

	5. 
	H24.32.68
	Phường Trần Hưng Đạo
	Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
	
	(chờ cấp)
	(chờ cấp)
	
	
	
	
	Cấp mới do sáp nhập 2 xã, đổi tên mới

	6. 
	H24.32.69
	 Xã Bạch Đằng
	 Xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
	
	(chờ cấp)
	(chờ cấp)
	
	
	
	
	Cấp mới do sáp nhập 3 xã, đổi tên mới

	7. 
	H24.32.70
	 Xã Liên Xuân
	 Xã Liên Xuân, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
	
	(chờ cấp)
	(chờ cấp)
	
	
	
	
	Cấp mới do sáp nhập 2 xã, đổi tên mới

	8. 
	H24.32.71
	Xã Ninh Sơn
	Xã Ninh Sơn, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
	
	(chờ cấp)
	(chờ cấp)
	
	
	
	
	Cấp mới do sáp nhập 3 xã, đổi tên mới

	9. 
	H24.32.72
	Xã Quang Trung
	Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
	
	(chờ cấp)
	(chờ cấp)
	
	
	
	
	Cấp mới do sáp nhập 3xã, đổi tên mới

	10. 
	H24.32.2 
	Xã An Sơn
	Thôn 3, An Sơn, huyện Thủy Nguyên
	02253.646233 
	ubanson@haiphong.gov.vn
	anson.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	11. 
	H24.32.3 
	Xã Cao Nhân
	Thôn 4, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên
	02253.674199 
	ubcaonhan@haiphong.gov.vn
	caonhan.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	12. 
	H24.32.4 
	Xã Chính Mỹ
	Thôn 10, Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên
	02253.673.473 
	ubchinhmy@haiphong.gov.vn
	chinhmy.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	13. 
	H24.32.5 
	Xã Đông Sơn
	Thôn 3, Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên
	02253.874486 
	ubdongson@haiphong.gov.vn
	dongson.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	14. 
	H24.32.7 
	Xã Gia Đức
	Thôn 3, Gia Đức, huyện Thủy Nguyên
	02253.3975502 
	ubgiaduc@haiphong.gov.vn
	giaduc.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	15. 
	H24.32.8 
	Xã Gia Minh
	Thôn 3, Gia Minh, huyện Thủy Nguyên
	02253.693799 
	ubgiaminh@haiphong.gov.vn
	giaminh.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	16. 
	H24.32.11 
	Xã Hoàng Động
	Thôn 4, Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên
	02253.873466 
	ubhoangdong@haiphong.gov.vn
	hoangdong.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	17. 
	H24.32.12 
	Xã Hợp Thành
	Thôn 10, Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên
	02253.673088 
	ubhopthanh@haiphong.gov.vn
	hopthanh.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	18. 
	H24.32.13 
	Xã Kênh Giang
	Thôn Trại Trên, Đồng Phản, Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên
	02253.574.256 
	ubkenhgiang@haiphong.gov.vn
	kenhgiang.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	19. 
	H24.32.14 
	Xã Kiền Bái
	Thôn 4, Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên
	02253.776636 
	ubkienbai@haiphong.gov.vn
	kienbai.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	20. 
	H24.32.15 
	Xã Kỳ Sơn
	Thôn 6, Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên
	02253.674024 
	ubkyson@haiphong.gov.vn
	kyson.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	21. 
	H24.32.16 
	Xã Lại Xuân
	Thôn 8, Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên
	02253.673187 
	ublaixuan@haiphong.gov.vn
	laixuan.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	22. 
	H24.32.17 
	Xã Lâm Động
	Thôn Sú 1, Lâm Động, huyện Thủy Nguyên
	02253.873259 
	ublamdong@haiphong.gov.vn
	lamdong.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	23. 
	H24.32.19 
	Xã Liên Khê
	Thôn 2, Liên Khê, huyện Thủy Nguyên
	02253.975233 
	ublienkhe@haiphong.gov.vn
	lienkhe.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	24. 
	H24.32.21 
	Xã Lưu Kỳ
	Thôn Hang Lương, Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên
	Không có 
	ubluuky@haiphong.gov.vn
	luuky.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	25. 
	H24.32.22 
	Xã Minh Tân
	Thôn 7, Minh Tân, huyện Thủy Nguyên
	02253.975910 
	ubminhtan@haiphong.gov.vn
	minhtan.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	26. 
	H24.32.23 
	Xã Mỹ Đồng
	Thôn 6, Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên
	02253.874196 
	ubmydong@haiphong.gov.vn
	mydong.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	27. 
	H24.32.25 
	Xã Phả Lễ
	Thôn 2, Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên
	Không có 
	ubphale@haiphong.gov.vn
	phale.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	28. 
	H24.32.26 
	Xã Phù Ninh
	Phố Mới, Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên
	02253.673092 
	ubphuninh@haiphong.gov.vn
	phuninh.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	29. 
	H24.32.27 
	Xã Phục Lễ
	Thôn Trung, Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên
	02253.875027 
	ubphucle@haiphong.gov.vn
	phucle.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	30. 
	H24.32.30 
	Xã Tân Dương
	Thôn 2, Tân Dương, huyện Thủy Nguyên
	02253.874383 
	ubtanduong@haiphong.gov.vn
	tanduong.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	31. 
	H24.32.33 
	Xã Thủy Sơn
	Thôn 5, Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên
	02253.874275 
	ubthuyson@haiphong.gov.vn
	thuyson.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã

	32. 
	H24.32.34 
	Xã Thủy Triều
	Thôn 1, Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên
	02253.874341 
	ubthuytrieu@haiphong.gov.vn
	thuytrieu.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	33. 
	H24.32.35 
	Xã Trung Hà
	Thôn Trại, Trung Hà, huyện Thủy Nguyên
	02253.874481 
	ubtrungha@haiphong.gov.vn
	trungha.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 2 xã

	34. 
	H24.32.37 
	Thị trấn Núi Đèo
	Số 4, TDP 25/10, Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên
	02253.874331 
	ubnuideo@haiphong.gov.vn
	nuideo.thuynguyen.haiphong.gov.vn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	16/5/2023
	UBND TP
	
	Đóng sáp nhập 3 xã, thị trấn




Phụ lục 2
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐÃ CÓ MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Công văn số          /VH&TT ngày         /      /2024
của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thủy Nguyên)
	STT
	Mã cấp 2
	Tên cơ quan, đơn vị 
	VB ban hành/sửa đổi
	Thông tin thay đổi so với Quyết định, Thông báo của UBND thành phố đã ban hành

	1. 
	H24.32
	Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên
Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	2. 
	H24.32.1 
	Xã An Lư
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường An Lư
Địa chỉ: Phường An Lư, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	3. 
	H24.32.6 
	Xã Dương Quan
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Dương Quan
Địa chỉ: Phường Dương Quan, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	4. 
	H24.32.9 
	Xã Hòa Bình
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Dương Quan
Địa chỉ: Phường Hòa Bình, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	5. 
	H24.32.10 
	Xã Hoa Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Hoa Động
Địa chỉ: Phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng 

	6. 
	H24.32.18 
	Xã Lập Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Lập Lễ
Địa chỉ: Phường Lập Lễ, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	7. 
	H24.32.20 
	Xã Lưu Kiếm
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Lưu Kiếm
Địa chỉ: Phường Lưu Kiếm, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	8. 
	H24.32.24 
	Xã Ngũ Lão
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Phạm Ngũ Lão
Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	9. 
	H24.32.28 
	Xã Quảng Thanh
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Quảng Thanh
Địa chỉ: Phường Quảng Thanh, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	10. 
	H24.32.29 
	Xã Tam Hưng
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Tam Hưng
Địa chỉ: Phường Tam Hưng, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	11. 
	H24.32.31 
	Xã Thiên Hương
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Thiên Hương
Địa chỉ: Phường Thiên Hương, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	12. 
	H24.32.32 
	Xã Thủy Đường
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Thủy Đường
Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	13. 
	H24.32.36 
	Thị trấn Minh Đức
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Tên đơn vị: Phường Minh Đức
Địa chỉ: Phường Minh Đức, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	14. 
	H24.32.38
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	15. 
	H24.32.39
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	16. 
	H24.32.40
	Phòng Nội vụ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	17. 
	H24.32.41
	
Phòng Tư pháp
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	18. 
	H24.32.42
	Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	19. 
	H24.32.43
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	20. 
	H24.32.44
	Phòng Y tế
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	21. 
	H24.32.45
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	22. 
	H24.32.46
	Thanh tra huyện
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	23. 
	H24.32.47
	
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	24. 
	H24.32.48
	Phòng Tài Nguyên và Môi trường
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	25. 
	H24.32.49
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	26. 
	H24.32.50
	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	27. 
	H24.32.53
	Trung tâm Phát triển quỹ đất
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	28. 
	H24.32.54
	Ban quản lý chợ Núi Đèo
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	29. 
	H24.32.55
	Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	30. 
	H24.32.56
	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	31. 
	H24.32.57
	Hội Chữ thập đỏ huyện Thủy Nguyên
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

	32. 
	H24.32.58
	Mầm non Lại Xuân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ:  Xã Liên Xuân, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	33. 
	H24.32.59
	Mầm non An Sơn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	34. 
	H24.32.60
	Mầm non Kỳ Sơn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	35. 
	H24.32.61
	Mầm non Phù Ninh
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	36. 
	H24.32.62
	Mầm non Quảng Thanh
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Quảng Thanh, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	37. 
	H24.32.63
	Mầm non Hợp Thành
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	38. 
	H24.32.64
	Mầm non Chính Mỹ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	39. 
	H24.32.65
	Mầm non Cao Nhân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	40. 
	H24.32.66
	Mầm non Mỹ Đồng
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	41. 
	H24.32.67
	Mầm non Kiền Bái
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	42. 
	H24.32.68
	Mầm non Thiên Hương
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thiên Hương, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	43. 
	H24.32.69
	Mầm non Đông Sơn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	44. 
	H24.32.70
	Mầm non Hoàng Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hoàng Lâm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	45. 
	H24.32.71
	Mầm non Lâm Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hoàng Lâm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	46. 
	H24.32.72
	Mầm non Hoa Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hoa Động, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	47. 
	H24.32.73
	Mầm non Tân Dương
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Dương Quan, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	48. 
	H24.32.74
	Mầm non Dương Quan
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Dương Quan, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	49. 
	H24.32.75
	Mầm non Thuỷ Sơn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	50. 
	H24.32.76
	Mầm non Sao Mai
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	51. 
	H24.32.77
	Mầm non Thuỷ Đường
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	52. 
	H24.32.78
	Mầm non Hoà Bình
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hòa Bình, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	53. 
	H24.32.79
	Mầm non Kênh Giang
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	54. 
	H24.32.80
	Mầm non Lưu Kiếm
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lưu Kiếm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	55. 
	H24.32.81
	Mầm non Minh Tân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	56. 
	H24.32.82
	Mầm non Liên Khê
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Liên Xuân, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	57. 
	H24.32.83
	Mầm non Lưu Kỳ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lưu Kiếm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	58. 
	H24.32.84
	Mầm non Gia Minh
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	59. 
	H24.32.85
	Mầm non Gia Đức
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	60. 
	H24.32.86
	Mầm non An Lư
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường An Lư, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	61. 
	H24.32.87
	Mầm non Trung Hà
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Hà, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	62. 
	H24.32.88
	Mầm non Thuỷ Triều
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Hà, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	63. 
	H24.32.89
	Mầm non Ngũ Lão
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	64. 
	H24.32.90
	Mầm non Tam Hưng
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Tam Hưng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	65. 
	H24.32.91
	Mầm non Phục Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Nam Triệu Giang, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	66. 
	H24.32.92
	Mầm non Phả Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Nam Triệu Giang, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	67. 
	H24.32.93
	Mầm non Lập Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lập Lễ, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	68. 
	H24.32.94
	Mầm non Minh Đức
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Minh Đức, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	69. 
	H24.32.95
	
Tiểu học Lại Xuân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Liên Xuân, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	70. 
	H24.32.96
	Tiểu học An Sơn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	71. 
	H24.32.97
	Tiểu học Kỳ Sơn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	72. 
	H24.32.98
	Tiểu học Phù Ninh
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	73. 
	H24.32.99
	Tiểu học Quảng Thanh
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Quảng Thanh, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	74. 
	H24.32.100
	Tiểu học Chính Mỹ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	75. 
	H24.32.101
	Tiểu học Hợp Thành
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	76. 
	H24.32.102
	Tiểu học Cao Nhân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	77. 
	H24.32.103
	Tiểu học Mỹ Đồng
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	78. 
	H24.32.104
	Tiểu học Kiền Bái
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	79. 
	H24.32.105
	Tiểu học Thiên Hương
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thiên Hương, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	80. 
	H24.32.106
	Tiểu học Thuỷ Sơn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	81. 
	H24.32.107
	Tiểu học Đông Sơn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	82. 
	H24.32.108
	Tiểu học Hoàng Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hoàng Lâm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	83. 
	H24.32.109
	Tiểu học Lâm Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hoàng Lâm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	84. 
	H24.32.110
	Tiểu học Hoa Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hoa Động, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	85. 
	H24.32.111
	Tiểu học Tân Dương
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Dương Quan, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	86. 
	H24.32.112
	Tiểu học Dương Quan
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Dương Quan, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	87. 
	H24.32.113
	Tiểu học Núi Đèo
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	88. 
	H24.32.114
	Tiểu học Thuỷ Đường
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	89. 
	H24.32.115
	Tiểu học An Lư
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường An Lư, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	90. 
	H24.32.116
	Tiểu học Trung Hà
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Hà, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	91. 
	H24.32.117
	Tiểu học Thuỷ Triều
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Hà, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	92. 
	H24.32.118
	Tiểu học Ngũ Lão
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	93. 
	H24.32.119
	Tiểu học Phục Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Nam Triệu Giang, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	94. 
	H24.32.120
	Tiểu học Lập Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lập Lễ, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	95. 
	H24.32.121
	Tiểu học Phả Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Nam Triệu Giang, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	96. 
	H24.32.122
	Tiểu học Tam Hưng
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Tam Hưng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	97. 
	H24.32.123
	Tiểu học Minh Đức
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Minh Đức, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	98. 
	H24.32.124
	Tiểu học Minh Tân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	99. 
	H24.32.125
	Tiểu học Lưu Kiếm
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lưu Kiếm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	100. 
	H24.32.126
	Tiểu học Liên Khê
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Liên Xuân, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	101. 
	H24.32.127
	Tiểu học Gia Minh
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	102. 
	H24.32.128
	Tiểu học Gia Đức
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	103. 
	H24.32.129
	Tiểu học Kênh Giang
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	104. 
	H24.32.163
	Tiểu học Hoà Bình
	Thông báo số 117/TB-UBND ngày 15/4/2024 của UBND thành phố
	Địa chỉ: Phường Hòa Bình, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	105. 
	H24.32.132
	THCS Lại Xuân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Liên Xuân, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	106. 
	H24.32.133
	THCS Kỳ Sơn
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	107. 
	H24.32.134
	THCS Phan Chu Trinh
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Ninh Sơn, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	108. 
	H24.32.135
	THCS Quảng Thanh
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Quảng Thanh, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	109. 
	H24.32.136
	THCS Chính Mỹ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	110. 
	H24.32.137
	THCS Hợp Thành
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	111. 
	H24.32.138
	THCS Cao Nhân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Quang Trung, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	112. 
	H24.32.139
	THCS Mỹ Đồng
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	113. 
	H24.32.140
	THCS Kiền Bái
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	114. 
	H24.32.141
	THCS Thiên Hương
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thiên Hương, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	115. 
	H24.32.142
	
THCS Hoàng Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hoàng Lâm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	116. 
	H24.32.143
	THCS Lâm Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hoàng Lâm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	117. 
	H24.32.144
	THCS Hoa Động
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hoa Động, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	118. 
	H24.32.145
	THCS Tân Dương
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Dương Quan, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	119. 
	H24.32.146
	THCS Dương Quan
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Dương Quan, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	120. 
	H24.32.147
	THCS Lê Ích Mộc
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	121. 
	H24.32.148
	THCS Thuỷ Đường
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Đường, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	122. 
	H24.32.149
	THCS An Lư
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường An Lư, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	123. 
	H24.32.150
	THCS Nguyễn Văn Cừ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Thủy Hà, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	124. 
	H24.32.151
	THCS Ngũ Lão
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	125. 
	H24.32.152
	THCS Phục Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Nam Triệu Giang, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	126. 
	H24.32.153
	THCS Lập Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lập Lễ, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	127. 
	H24.32.154
	THCS Phả Lễ
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Nam Triệu Giang, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	128. 
	H24.32.155
	THCS Tam Hưng
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Tam Hưng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	129. 
	H24.32.156
	THCS Minh Đức
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Minh Đức, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	130. 
	H24.32.157
	THCS Minh Tân
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	131. 
	H24.32.158
	THCS Lưu Kiếm
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Lưu Kiếm, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	132. 
	H24.32.159
	THCS Liên Khê
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Liên Xuân, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	133. 
	H24.32.160
	THCS Trần Nhật Duật
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Xã Bạch Đằng, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	134. 
	H24.32.161
	THCS Trần Hưng Đạo
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng

	135. 
	H24.32.162
	THCS Hoà Bình
	Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 16/5/2023
	Địa chỉ: Phường Hòa Bình, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng



